TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kỹ thuật giao thông


Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần: 
· Tiếng Việt: KỸ THUẬT THỬ NGHIỆM TÀU THỦY
· Tiếng Anh: Ship Testing





Mã học phần: TE516




Số tín chỉ: 
2(1,0 – 1,0)

Đào tạo trình độ: Cao học





Học phần tiên quyết: 
NAA502
2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:
Phạm Thanh Nhựt

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ

Điện thoại: 0914071290


Email: nhutpt@ntu.edu.vn

Địa điểm, lịch tiếp SV: VP BM Kỹ thuật tàu thủy, sáng thứ 2, 3, 5 hàng tuần
3. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần cung cấp các kiến thức và thiết bị liên quan đến kỹ thuật thử nghiệm tàu thủy, gồm các chủ đề: Thử nghiệm mô hình xác định sức cản vỏ tàu; Thử nghiệm chân vịt tàu; Thử nghiệm các tính năng đi biển của tàu.
4. Mục tiêu:


 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các phương pháp thử nghiệm tàu thủy và ứng dụng nó trong việc thử nghiệm xác định sức cản vỏ tàu, đặc tính của chân vịt và các tính năng đi biển của tàu thủy.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
	
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

	a)
	Xác định phương pháp và sử dụng các thiết bị thử nghiệm mô hình tàu để xác định sức cản và thử mô hình chân vịt trong bể thử và thử tàu thật. 

	b)
	Lựa chọn bể thử và thiết bị thử nghiệm phù hợp cho từng đối tượng trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy. 

	c)
	Tổ chức thử nghiệm tính năng một tàu cụ thể và xử lý số liệu và lập báo cáo.


6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1.

1.1.
1.2.
	Giới thiệu chung

Các dạng bể thử mô hình tàu và trang thiết bị

Các nội dung thử nghiệm trong bể thử mô hình tàu
	a
	2
	- Diễn giảng

- Thảo luận
	- Đọc tài liệu



	2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4
	Thử nghiệm mô hình xác định sức cản vỏ tàu

Cơ sở lý thuyết phương pháp thực nghiệm xác định sức cản tàu thủy

Nội dung thử nghiệm mô hình xác định sức cản trong bể thử

Phương hướng nghiên cứu mới trong bài toán xác định sức cản tàu
Thực hiện bài tập chuyển kết quả thử nghiệm sức cản mô hình sang tàu thật
	a, b
	5
	- Diễn giảng

- Thảo luận

- Hướng dẫn bài tập
	- Đọc tài liệu

- Thực hiện bài tập



	3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
	Thử nghiệm chân vịt tàu thủy 
Cơ sở lý thuyết của phương pháp thử mô hình chân vịt tàu

Nội dung thử nghiệm mô hình chân vịt trong bể thử

Phương hướng nghiên cứu mới trong bài toán thực nghiệm chân vịt
Thực hành đo thông số hình học của chân vịt
	a, b
	4
	- Diễn giảng

- Thảo luận

- Hướng dẫn bài tập
	- Đọc tài liệu

- Thực hiện bài tập



	4.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
	Thử nghiệm các tính năng đi biển của tàu

Cơ sở lý thuyết của thử nghiệm tính năng đi biển

Nội dung thử nghiệm tính đi biển. 

Đánh giá tính đi biển của tàu.
Thực hành thử nghiêng mô hình tàu
	b, c
	4
	- Diễn giảng

- Thảo luận

- Hướng dẫn bài tập
	- Đọc tài liệu

- Thực hiện bài tập



	
	
	
	
	
	


6.2 Thực hành: 

	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	2.

2.4
	Thử nghiệm mô hình xác định sức cản vỏ tàu

Thực hiện bài tập chuyển kết quả thử nghiệm sức cản mô hình sang tàu thật
	a, b
	10
	- Thảo luận

- Hướng dẫn bài tập
	- Thực hiện bài tập

- Báo cáo kết quả

	3.

3.4.
	Thử nghiệm chân vịt tàu thủy 
Thực hành đo thông số hình học của chân vịt
	a, b
	5
	- Thực hành

- Thảo luận

- Hướng dẫn bài tập
	- Tham gia thực hành

- Thực hiện bài tập

- Báo cáo kết quả

	4.

4.4.
	Thử nghiệm các tính năng đi biển của tàu

Thực hành thử nghiêng mô hình tàu
	b, c
	15
	- Thực hành

- Thảo luận

- Hướng dẫn bài tập
	- Tham gia thực hành

- Thực hiện bài tập

- Báo cáo kết quả


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Richard A. Royce
	Ship model testing
	2016
	Webb Institute
	Internet
	x
	

	2
	Bertram V.
	Practical Ship Hydrodynamics
	2000
	Butterworth-Heinemann
	Internet
	
	x

	3
	Todd F. 
	The Fundamentals of Ship Model Testing
	1951
	SNAME , N.Y.
	Internet
	
	x

	4
	Holtrop J.A 
	A Statistical Re-Analysis of Resistance and Propulsion Data
	1988
	
	Internet
	
	x

	5
	Lameren W.P.
	Resistance, Propulsion and Steering of Ships
	1948
	
	Internet
	
	x

	6
	ITTC
	Testing and Extrapolation Methods Propulsion, Propulsor Open Water Test
	2002
	International Towing tank Conference
	Internet
	x
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

	
	- Tham gia học và thực hành đầy đủ.

- Chuẩn bị tài liệu đầy đủ và đọc trước khi đến lớp.

- Làm bài bài tập đầy đủ, đúng hạn.


9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	20
	Kiểm tra tiến độ bài tập
	- Thử nghiệm mô hình xác định sức cản vỏ tàu
- Thử nghiệm chân vịt tàu thủy
	b, c

	2
	30
	Tiểu luận
	Thử nghiệm các tính năng đi biển của tàu
	b, c


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/thái độ
	a, b, c
	10

	2
	Bài tập, thảo luận
	b, c
	10

	3
	Tiểu luận
	b, c
	20

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a, b, c
	60
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